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NGHỊ ĐỊNH 

Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 20 tháng 4 năm 2007;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về công tác quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật. 
2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật” là những hoạt động hợp tác có nội dung và hình thức đáp ứng các quy định tại Điều 4, 5 Nghị định này. 

2. “Chương trình, dự án hợp tác về pháp luật” là các chương trình, dự án mà toàn bộ nội dung của Chương trình, dự án đó thuộc một hoặc nhiều nội dung được quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. “Hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật” là các hoạt động hợp tác không nằm trong khuôn khổ các chương trình, dự án, có nội dung và hình thức đáp ứng các quy định tại Điều 4 và khoản 3, Điều 5 Nghị định này. 
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật
1. Nguyên tắc quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật:

a. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật trên cơ sở phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực quản lý và tính chủ động của các ngành, các cấp; bảo đảm sự phối hợp quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan;

b. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận và thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc được quy định tại khoản 2 điều này;

c. Bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và hài hòa quy trình, thủ tục với các đối tác nước ngoài trong hợp tác về pháp luật.
2. Nguyên tắc thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật:

a. Hợp tác với nước ngoài về pháp luật phải tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, 
b. Bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và không trùng lặp;

c. Coi trọng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, đồng thời chủ động mở rộng quan hệ hợp tác đối tác cùng có lợi với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế;

d. Nâng tầm quan hệ hợp tác song phương với các đối tác có hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đa phương nhằm sớm tiếp cận với các thiết chế pháp lý quốc tế.
Điều 4. Nội dung hợp tác

Hợp tác quốc tế về pháp luật quy định tại Nghị định này bao gồm các hoạt động hợp tác về:

1. Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giám sát việc thi hành pháp luật.

3. Tăng cường năng lực của các cán bộ, cơ quan xây dựng pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

4. Đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật.
5. Thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
6. Các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Hình thức hợp tác 
Hợp tác quốc tế về pháp luật quy định tại Nghị định này được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

1. Các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật. 

2. Phần nội dung hợp tác về pháp luật trong các chương trình, dự án hợp tác về các lĩnh vực khác.
3. Các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật bao gồm:

a. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học có nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định này có sự tham gia hoặc tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật).
b. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đào tạo, tập huấn về pháp luật.        
Điều 6. Cơ sở vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật
Vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật được thực hiện trên cơ sở: 
1. Các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xây dựng pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp;

2. Định hướng thu hút và sử dụng ODA và định hướng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 

3. Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội; 
4. Định hướng hợp tác quốc tế về pháp luật của Chính phủ;

5. Các quy định pháp luật có liên quan. 
Điều 7. Trách nhiệm vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật dưới các hình thức:

a) Tổ chức Diễn đàn hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật hàng năm;

b) Tổ chức các cuộc họp Nhóm quan hệ đối tác pháp luật.

2. Các Bộ, ngành khác chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật ở ngành mình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật ở địa phương mình. 

4. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoặc đại diện của Việt Nam tại tổ chức quốc tế phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao tiến hành vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật với nước sở tại hoặc với tổ chức quốc tế đó.
5. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu hợp tác về pháp luật, nhưng chưa có đối tác nước ngoài, thì có thể gửi công văn kèm theo đề xuất nội dung hợp tác để đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ trong việc tìm kiếm đối tác. 
Căn cứ các cơ sở vận động quy định tại Điều 6 Nghị định này, Bộ Tư pháp quyết định việc hỗ trợ tìm kiếm đối tác thông qua việc giới thiệu đối tác cụ thể cho các cơ quan, tổ chức; hoặc đưa vào danh mục các chương trình, dự án có nhu cầu tìm đối tác và công bố công khai tại trang thông tin điện tử quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và tại Diễn đàn hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật hàng năm và các cuộc họp Nhóm quan hệ đối tác về pháp luật; hoặc thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

6. Kinh phí vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỀ PHÁP LUẬT

Mục 1: XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ, 

ĐÀM PHÁN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC

Điều 8. Xây dựng và phê duyệt danh mục tài trợ đối với chương trình, dự án hợp tác về pháp luật sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi
1. Căn cứ cơ sở vận động ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật quy định tại Điều 6 Nghị định này, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan và từng nhà tài trợ xây dựng định hướng hợp tác và danh mục lĩnh vực ưu tiên hợp tác về pháp luật hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ định hướng hợp tác và danh mục lĩnh vực ưu tiên hợp tác về pháp luật, nhu cầu và năng lực hợp tác của mình, cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp công văn đề nghị tài trợ kèm theo đề xuất chương trình, dự án để Bộ Tư pháp tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đưa vào Danh mục tài trợ.
3. Căn cứ định hướng hợp tác với nhà trợ và danh mục các lĩnh vực ưu tiên hợp tác về pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lựa chọn các đề xuất chương trình, dự án về pháp luật phù hợp và thông báo cho cơ quan chủ quản để xây dựng Đề cương chương trình, dự án. 
Trong quá trình xây dựng Đề cương chương trình, dự án, các cơ quan chủ quản có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp đối với Đề cương chương trình, dự án đó.
4. Việc trình, phê duyệt Danh mục tài trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi và pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Danh mục tài trợ đối với các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật sau khi phê duyệt kèm theo Đề cương chương trình, dự án phải được gửi cho Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 9. Đàm phán chương trình, dự án hợp tác 
Các Bộ, ngành, địa phương chủ động tiến hành đàm phán với các nhà tài trợ về các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi và pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 Mục II: CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC 

Điều 10. Chuẩn bị, xây dựng văn kiện chương trình, dự án
Việc chuẩn bị, xây dựng văn kiện chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi và pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Điều 11. Thẩm quyền thẩm định 
1. Văn kiện chương trình, dự án hợp tác về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ phải được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 15 thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng thẩm định. 

Đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản, trong quá trình tổ chức thẩm định, cơ quan chủ quản có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trước khi xem xét, phê duyệt.
2. Trong quá trình thẩm định văn kiện chương trình, dự án, Bộ Tư pháp có quyền hạn:

a) Yêu cầu cơ quan chủ quản thuyết trình về chương trình, dự án hợp tác pháp luật, đề nghị cơ quan chủ quản cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án hợp tác trong trường hợp dự thảo văn kiện chương trình, dự án hợp tác còn có nội dung chưa rõ ràng hoặc có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau;
b) Tổ chức cuộc họp với sự tham gia của cơ quan chủ quản và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan, các tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn độc lập để thảo luận, trao đổi ý kiến về nội dung thẩm định trong trường hợp cần thiết.
Điều 12. Nội dung thẩm định 

Chương trình, dự án hợp tác về pháp luật được thẩm định về các nội dung sau đây: 

1. Sự cần thiết của chương trình, dự án.

2. Sự phù hợp của mục tiêu, nội dung của chương trình, dự án với với mức độ ưu tiên hợp tác, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và mức độ tương thích của chương trình, dự án với các quy định của pháp luật Việt Nam; sự phù hợp của chương trình, dự án với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Tính không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.

5. Tính khả thi của chương trình, dự án; tư cách, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm hợp tác về pháp luật của đối tác nước ngoài.

6. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Điều 13. Hồ sơ thẩm định 
1. Hồ sơ thẩm định được thực hiện theo quy định của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ hoặc Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

2. Các tài liệu có trong Hồ sơ thẩm định sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.
Điều 14. Quy trình thẩm định

1. Đối với các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật, cơ quan chủ quản (đối với chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ) sau khi tổ chức thẩm định theo thẩm quyền có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này đến Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ thẩm định chưa đầy đủ các tài liệu quy định tại Điều 15 Nghị định này, Bộ Tư pháp có quyền yêu cầu cơ quan chủ quản bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo, đàm phán có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thẩm định.

 3. Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 nghị định này, Bộ Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định và có văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị thẩm định. 
4. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; gửi dự thảo văn kiện đã được chỉnh lý và văn bản tiếp thu giải trình đến Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 15. Hội đồng thẩm định 

1. Hội đồng thẩm định đối với các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tư pháp thành lập trong các trường hợp sau đây:

a) Chương trình, dự án có nội dung liên quan đến nhiều Bộ, ngành;

b) Chương trình, dự án mà cơ quan chủ quản có ý kiến khác với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

c) Các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.

2. Thành phần của Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thư ký Hội đồng và các thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.

3. Bộ Tư pháp quy định cụ thể về hoạt động của Hội đồng thẩm định chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật.
Điều 16. Phê duyệt chương trình, dự án 

Việc phê duyệt chương trình, dự án hợp tác theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Mục III: QUẢN LÝ THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ  CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC
Điều 17. Quản lý thực hiện chương trình, dự án 

1. Cơ quan chủ quản, chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý thực hiện chương trình, dự án theo các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

2. Cơ quan chủ quản chỉ được triển khai thực hiện hoặc cho phép thực hiện chương trình, dự án sau khi văn bản ký kết có hiệu lực pháp luật.

3. Việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia, cung cấp thông tin trong khuôn khổ chương trình, dự án hợp tác phải tuân theo  các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ quản phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của mỗi cơ quan.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chương trình, dự án hợp tác 

Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chương trình, dự án hợp tác pháp luật phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

Điều 19. Đình chỉ, tạm đình chỉ chương trình, dự án hợp tác
1. Chương trình, dự án hợp tác về pháp luật bị tạm đình chỉ toàn bộ hoặc một phần trong các trưởng hợp sau:
a. Không thực hiện các quy định về thẩm định, trình phê duyệt chương trình, dự án theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

b. Không tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, dự án trong vòng 12 tháng liên tục kể từ ngày chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c. Quá trình thực hiện các chương trình, dự án phát sinh các hoạt động cụ thể ảnh hưởng không tốt đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và hệ thống pháp luật Việt Nam.  
d. Các trường hợp tạm đình chỉ các điều ước quốc tế theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được áp dụng đối với các điều ước quốc tế về hợp tác pháp luật.
2. Chương trình, dự án hợp tác về pháp luật bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau:

a. Đã bị tạm đình chỉ theo quy định của Nghị định này hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy đinh của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục có những vi phạm quy định tại điểm a, b, khoản 1 điều này.
b. Không tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, dự án trong vòng 24 tháng liên tục kể từ ngày chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c. Quá trình thực hiện các chương trình, dự án phát sinh các hoạt động cụ thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và hệ thống pháp luật Việt Nam.  

3. Người có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án đồng thời có thẩm quyền quyết định việc đình chỉ, tạm đình chỉ chương trình, dự án đó.

4. Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đình chỉ, tạm đình chỉ chương trình, dự án hợp tác về pháp luật.
Điều 20. Trách nhiệm giám sát, đánh giá, theo dõi chương trình, dự án hợp tác 

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát, đánh giá các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật có các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Chủ trì xây dựng các chỉ tiêu thống kê định kỳ về tình hình tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật; thiết lập và vận hành hệ thống giám sát và đánh giá ở cấp quốc gia về các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật và bố trí các nguồn lực cần thiết cho công tác này; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và khai thác hệ thống này.

b) Chủ trì lập kế hoạch giám sát và đánh giá hàng năm các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật (bao gồm cả kế hoạch đánh giá tác động) và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và nhà tài trợ tổ chức thực hiện kế hoạch này.

c) Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền nêu trong báo cáo của chủ dự án, cơ quan chủ quản và nhà tài trợ; đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn của chương trình, dự án hợp tác về pháp luật. 

2. Cơ quan chủ quản, chủ chương trình, dự án và Ban Quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình, dự án theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 
Điều 21. Chi phí giám sát và đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn của các chương trình, dự án 

1. Chi phí cho công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án ở cấp chủ dự án được bố trí từ nguồn vốn tài trợ hoặc từ nguồn vốn đối ứng được xác định trong văn kiện chương trình, dự án. 

2. Chi phí cho công tác giám sát và đánh giá việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn của các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật ở cấp cơ quan chủ quản và Bộ Tư pháp được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan đó.
Chương III

CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHẦN NỘI DUNG HỢP TÁC VỀ PHÁP LUẬT TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC VỀ NHỮNG LĨNH VỰC KHÁC

Điều 22. Thẩm định chương trình, dự án có một phần nội dung hợp tác về pháp luật 

1. Chương trình, dự án có một phần nội dung hợp tác về pháp luật được thẩm định theo quy định chung của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi và pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

2. Trong quá trình thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thẩm định những chương trình, dự án này có trách nhiệm gửi phần nội dung hợp tác về pháp luật cho Bộ Tư pháp để cho ý kiến.  

3. Bộ Tư pháp cho ý kiến phần nội dung hợp tác về pháp luật trong các chương trình, dự án hợp tác về các lĩnh vực khác về các nội dung sau đây:

a. Tính hợp hiến, hợp pháp và mức độ tương thích của phần nội dung hợp tác về pháp luật với các quy định của pháp luật Việt Nam; sự phù hợp của phần nội dung hợp tác về pháp luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b. Tính không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.

c. Tính khả thi của phần nội dung hợp tác về pháp luật; tư cách, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm hợp tác về pháp luật của đối tác nước ngoài.
4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm trả lời trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản.
Điều 23. Các quy định khác đối với chương trình, dự án có một phần nội dung hợp tác về pháp luật
1. Các quy định khác đối với chương trình, dự án có một phần nội dung hợp tác về pháp luật như vận động, đàm phán, chuẩn bị, xây dựng văn kiện, quản lý, thực hiện, giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 
2. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện phần nội dung hợp tác về pháp luật trong các chương trình, dự án hợp tác về các lĩnh vực khác được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này.
Điều 24. Các quy định đối với chương trình, dự án phát sinh một phần nội dung hợp tác về pháp luật trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án về những lĩnh vực khác, trường hợp phát sinh những hoạt động có nội dung về hợp tác pháp luật, cơ quan chủ quản và chủ dự án có trách nhiệm báo cáo với Bộ Tư pháp về những hoạt động đó để theo dõi theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định này.
Chương IV
CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHI DỰ ÁN VỀ PHÁP LUẬT
Điều 25. Đàm phán, xây dựng và phê duyệt danh mục tài trợ, thẩm định, trình khoản viện trợ phi dự án

1. Việc đàm phán, xây dựng và phê duyệt danh mục tài trợ, thẩm định, trình khoản viện trợ phi dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. .
2. Sau khi hoàn thành các thủ tục phê duyệt để tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án, cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo việc nhận khoản viện trợ này với Bộ Tư pháp để theo dõi. Việc thông báo được thực hiện theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Tư pháp ban hành. 
Điều 26. Quản lý thực hiện khoản viện trợ phi dự án

1. Cơ quan chủ quản không phải thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành chương trình, dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý, thực hiện các khoản viện trợ phi dự án.
2. Việc nghiên cứu, khảo sát, đào tạo, tập huấn về pháp luật thuộc khoản viện trợ phi dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật thuộc khoản viện trợ phi dự án phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về việc quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định tại Điều 27 Nghị định này.
4. Cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ phi dự án có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện khoản viện trợ phi dự án đó; báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện sau khi kết thúc hoạt động.
5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát, đánh giá các khoản viện trợ phi dự án về pháp luật, có các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này.

Điều 27. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật

1. Các cơ quan, tổ chức Việt Nam khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)  Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp trước khi tổ chức sự kiện. Bộ Tư pháp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
b) Trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp và Bộ Tư pháp để theo dõi. 

2. Các cơ quan, tổ chức Việt Nam khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp trước khi tổ chức sự kiện. Bộ Tư pháp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
b) Trình Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

c) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo, đồng gửi cho Bộ Tư pháp để theo dõi. 

3. Các tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp trước khi dự kiến tổ chức sự kiện. Bộ Tư pháp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

c) Báo cáo Bộ Tư pháp tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo.  

 Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT
Điều 28. Quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật

1. Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, bao gồm:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế về pháp luật;

b) Quyết định chủ trương, định hướng hợp tác;

c) Chỉ đạo việc đàm phán, ký kết và thực hiện chương trình, dự án hợp tác;

d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án hợp tác;

đ) Trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định chương trình, dự án hợp tác về pháp luật được ký kết với danh nghĩa Nhà nước theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;

e) Quyết định đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc tạm đình chỉ các điều ước quốc tế về chương trình, dự án hợp tác về pháp luật được ký kết với danh nghĩa Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền.

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Soạn thảo trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế về pháp luật.

2. Xây dựng và trình Chính phủ chủ trương, định hướng hợp tác quốc tế về pháp luật.

3. Chủ trì việc chuẩn bị nội dung và tổ chức vận động các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật theo thẩm quyền; thiết lập và duy trì hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật.
4. Tham gia ý kiến đối với đề cương chương trình, dự án hợp tác về pháp luật.
5. Thẩm định văn kiện các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, kể cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn các chương trình, dự án hợp tác đó; tham gia ý kiến đối với văn kiện các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản. 
6. Thẩm định các điều ước quốc tế về các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

7. Tham gia ý kiến đối với phần nội dung về pháp luật trong văn kiện các chương trình, dự án hợp tác về các lĩnh vực khác.

8. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác quốc tế về pháp luật. 
9. Ban hành thống nhất mẫu biểu thông báo việc tiếp nhận viện trợ phi dự án và các báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật.

10. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các Bộ, ngành hữu quan thống kê, giám sát, theo dõi và đánh giá việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật.

11. Thiết lập và vận hành hệ thống giám sát và đánh giá ở cấp quốc gia về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật; chia sẻ thông tin và khai thác có hiệu quả hệ thống này.

12. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động hợp tác theo đúng các quy định của Nghị định này; trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các cơ quan có thẩm quyền hình thức xử lý phù hợp với quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan.

13. Sơ kết, tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong cả nước.


Điều 30. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc quản lý đối với chương trình, dự án hợp tác và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật có sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tổ chức vận động chương trình, dự án hợp tác về pháp luật;

- Cung cấp thông tin về các chương trình, dự án hợp tác để Bộ Tư pháp tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật;

- Xây dựng biểu mẫu báo cáo thống nhất nhằm đơn giản và từng bước hài hòa hóa mẫu báo cáo của các chương trình, dự án đối với các cơ quan có thẩm quyền và các nhà tài trợ;

- Kiểm tra, thanh tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp;
2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc quản lý đối với chương trình, dự án hợp tác và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật có sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tổ chức vận động chương trình, dự án hợp tác về pháp luật;

- Thống kê, theo dõi và cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài dành cho các chương trình, dự án có toàn bộ nội dung về pháp luật và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật;

- Kiểm tra, thanh tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm:
a. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc quản lý đối với chương trình, dự án hợp tác và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật có sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

b. Cung cấp cho Bộ Tư pháp các thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách, định hướng hợp tác quốc tế nói chung của Việt Nam 

c. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng chủ trương, định hướng hợp tác quốc tế về pháp luật.
4. Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm:

a. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý đối với các chương trình, dự án hợp tác, khoản viện trợ phi dự án về pháp luật có sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 
b. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức vận động chương trình, dự án hợp tác về pháp luật; 
c. Cung cấp thông tin về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài theo đề nghị của Bộ Tư pháp; 
d. Hỗ trợ Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có nhu cầu hợp tác trong việc liên hệ, gặp gỡ với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

5. Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện việc quản lý đối với chương trình, dự án hợp tác và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật có sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài phù hợp với các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về về pháp luật trong phạm vi ngành mình; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành mình. 

Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trên địa bàn có các nhiệm vụ sau:

1. Thống nhất giao Sở Tư pháp là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trên địa bàn. 
2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc quản lý đối với chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật có sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3. Hỗ trợ tổ chức vận động chương trình, dự án hợp tác về pháp luật khi có đề nghị của Bộ Tư pháp.

4. Tổng hợp, giám sát, theo dõi và đánh giá việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trên địa bàn, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trên địa bàn.

Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản 

1. Công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật do mình chủ trì hoặc tham gia thực hiện. 
2. Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án hợp tác và các hoạt động hợp tác phi dự án về pháp luật theo thẩm quyền.

3. Thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án hợp tác, hoạt động hợp tác phi dự án với nước ngoài về pháp luật đã được ký kết.
4. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong phạm vi thẩm quyền quản lý được giao.
5. Chia sẻ thông tin về kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo các hình thức phù hợp với quy định của Nghị định này và các văn băn pháp luật có liên quan.
6. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 33. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật 

1. Chủ dự án, lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, dự án gửi cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng thời gửi Bộ Tư pháp và nhà tài trợ, bao gồm:

a) Báo cáo quý, chậm nhất 15 ngày sau khi hết quý;

b) Báo cáo năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau;

c) Báo cáo kết thúc, chậm nhất 6 tháng sau khi kết thúc thực hiện chương trình, dự án;

d) Báo cáo về những thay đổi (nếu có) so với các nội dung của điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi hoặc Thỏa thuận viện trợ phi Chính phủ đã ký kết.

Các báo cáo cho nhà tài trợ được thực hiện theo thỏa thuận trong điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi về chương trình, dự án.

2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Bộ Tư pháp báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Tư pháp ban hành.

3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng 2 năm kế tiếp, và sao gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 34. Chia sẻ kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật

Kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật do các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện được chia sẻ rộng rãi thông qua các hình thức sau đây:

1. Gửi các sản phẩm đầu ra của các hoạt động hợp tác về pháp luật cho Bộ Tư pháp để tổng hợp, cập nhật vào hệ cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Đăng tải các sản phẩm đầu ra của các hoạt động hợp tác về pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức mình.
3. Phát hành các ấn phẩm có nội dung về sản phẩm đầu ra của các hoạt động hợp tác về pháp luật.  
Điều 35. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật 

1. Kiểm tra

a) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc kiểm tra việc thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật. Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Bộ trưởng giao. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật.

b) Cơ quan chủ quản thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

c) Khi kiểm tra, Bộ Tư pháp và Đoàn kiểm tra liên ngành được quyền yêu cầu cơ quan chủ quản thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật chấn chỉnh hoạt động hợp tác; nếu thấy có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan thanh tra tư pháp đề nghị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thanh tra theo thẩm quyền.
d) Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp và Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chuyển hồ sơ kiểm tra cho cơ quan thanh tra khi có yêu cầu.

2. Thanh tra

Thanh tra Chính phủ và Thanh tra ngành tư pháp có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 36. Chế độ lưu trữ khi thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật 

1. Việc lưu trữ khi thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ.
2. Hồ sơ lưu trữ đối với các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phải gồm các văn bản sau đây:

a) Đối với Chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án:
- Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện chương trình, dự án hoặc thỏa thuận tài trợ;
- Văn bản, tài liệu phản ánh việc thực hiện hoạt động cụ thể;

- Văn bản đánh giá, kiểm tra (nếu có).

b) Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế:
- Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo và các tài liệu kèm theo;
- Văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Giấy mời, danh sách đại biểu tham dự, tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo;

- Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo.

Điều 37. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định này được khen thưởng theo quy định của pháp luật về khen thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trong trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 38. Chi phí thống kê, giám sát, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật 
Chi phí thống kê, giám sát, theo dõi, đánh giá, chia sẻ thông tin, kiểm tra, thanh tra các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật được ngân sách nhà nước đảm bảo.
 Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 39. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2014 và thay thế Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP:  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, HTQT (5b)
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